
DIỆN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  TỐT NGHIỆP

1 1911317628 Lê Tuấn Hải K21NAB 19/09/1995 Quảng Bình Nam 6.61 8.50 6.80 5.80 7.70 6.64 2.63 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

2 24203116672 Phan Phùng Hân K24NAB 10/12/2000 Gia Lai Nữ 6.90 9.50 8.40 8.80 6.98 2.84 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

3 24203107711 Nguyễn Thị Thúy Ngân K24NAB 30/10/2000 Lào Cai Nữ 6.63 8.40 6.80 7.40 6.66 2.63 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

4 24203111698 Lê Thị Hồng Ngọc K24NAB 16/02/2000 Quảng Ngãi Nữ 7.32 9.00 7.20 7.90 7.34 3.08 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

5 25213104821 Hồ Trường Anh K25NAB 14/07/2000 Nghệ An Nam 7.93 9.10 8.00 8.40 7.95 3.44 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

6 25203117464 Hoàng Thị An Bình K25NAB 25/07/2001 Nghệ An Nữ 7.50 9.60 6.80 7.90 7.52 3.14 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

7 25203111076 Nguyễn Thị Thùy Dung K25NAB 10/12/2000 Quảng Bình Nữ 7.33 9.40 7.00 8.00 7.36 3.10 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

8 25203111168 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K25NAB 29/10/2001 Gia Lai Nữ 6.98 9.10 5.70 7.10 6.98 2.87 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

9 25203116749 Lê Thu Hiền K25NAB 20/12/2001 Quảng Ngãi Nữ 7.51 9.30 7.50 8.20 7.54 3.18 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

10 25203107939 Lê Thanh Ngân K25NAB 26/08/2001 Gia Lai Nữ 7.49 9.00 6.20 7.30 7.49 3.18 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

11 25203104122 Nguyễn Hoàng Kim Tuyết K25NAB 17/08/2001 Quảng Trị Nữ 7.54 9.20 7.20 8.00 7.56 3.18 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

12 25203116949 Đỗ Thị Hải Yến K25NAB 29/04/2001 Quảng Nam Nữ 7.24 8.80 6.30 7.30 7.25 2.99 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

13 26203142369 Lê Thị Quỳnh Giang K26NAB 24/06/2000 Nghệ An Nữ 8.47 8.50 7.50 7.90 8.45 3.66 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

14 26203130370 Nguyễn Trần Ráng Hạ K26NAB 03/12/2002 Quảng Nam Nữ 6.76 9.50 6.50 7.70 6.80 2.72 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

15 26213132133 Hoàng Đức Huy K26NAB 19/12/2002 Quảng Bình Nam 6.81 9.40 6.80 7.80 6.85 2.77 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

16 26203135924 Phan Lê Hương Lan K26NAB 05/07/2002 Đà Nẵng Nữ 7.74 9.20 9.10 9.10 7.79 3.33 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

17 26203141917 Nguyễn Thị Kim Liên K26NAB 31/08/2002 Quảng Trị Nữ 7.85 8.90 6.90 7.70 7.85 3.37 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

18 26203120377 Phan Thị Kiều Linh K26NAB 17/04/2002 Bình Định Nữ 7.55 9.00 7.50 8.10 7.57 3.20 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

19 26203136746 H' Naly Mlô K26NAB 29/11/2002 Đắk Lắk Nữ 7.45 9.40 7.30 8.10 7.48 3.11 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

20 26213134607 Lại Tấn Nam K26NAB 22/08/2002 Quảng Bình Nam 9.06 9.20 8.00 8.50 9.04 3.87 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN

21 26203124221 Nguyễn Thị Quỳnh Nga K26NAB 12/09/1997 Đà Nẵng Nữ 8.62 9.40 8.20 8.70 8.62 3.78 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

22 26203136226 Nguyễn Lê Uyển Nhi K26NAB 23/09/2002 Quảng Nam Nữ 7.71 8.80 8.20 8.40 7.74 3.29 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

23 26213124459 Nguyễn Minh Quí K26NAB 03/01/2002 Đắk Nông Nam 7.94 9.00 8.30 8.60 7.96 3.43 Đạt Đạt Đạt Đạt Xuất Sắc Nợ 0 TC CNTN
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24 26203133234 Dương Thị Phi Tuyết K26NAB 18/11/2002 Bình Định Nữ 7.49 9.40 7.40 8.20 7.52 3.16 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

25 26203142614 Bạch Thị Trang K26NAB 01/08/2002 Quảng Ngãi Nữ 8.65 9.40 8.60 8.90 8.66 3.79 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

26 26203100349 Võ Thị Thanh Trúc K26NAB 13/05/2002 Quảng Nam Nữ 7.44 9.30 7.30 8.10 7.47 3.13 Đạt Đạt Đạt Đạt Tốt Nợ 0 TC CNTN

27 26203123245 Nguyễn Hà Phương Uyên K26NAB 08/06/2002 Đà Nẵng Nữ 7.54 9.00 7.30 8.00 7.55 3.17 Đạt Đạt Đạt Đạt Khá Nợ 0 TC CNTN

         LẬP BẢNG LÃNH  ĐẠO KHOA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Trần Trung Mai ThS. Nguyễn Ân

Đà Nẵng, ngày      tháng        năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP

TS. Võ Thanh Hải
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